	Phụ lục II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung điều chỉnh giảm
	Số tiền
	STT
	Nội dung bổ sung tăng
	Số tiền
	Khối tỉnh
	Khối huyện

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên

	 
	Điều chỉnh dự toán
	2.960.066 
	 
	Phân bổ dự toán
	451.557 
	120.522 
	0 
	120.522 
	331.035 
	206.870 
	124.165 

	1
	Điều chỉnh nguồn dự toán
	1.206.870
	1
	Phân bổ dự toán chi khối tỉnh và khối huyện
	206.870
	0
	 
	 
	206.870
	206.870
	 

	a)
	Giảm nguồn chi xây dựng cơ bản tập trung khối tỉnh
	1.076.870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Giảm chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết khối tỉnh
	130.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Điều chỉnh dự toán thường xuyên chi khối tỉnh
	836.113
	2
	Phân bổ dự toán chi khối tỉnh và khối huyện
	244.687
	120.522
	0
	120.522
	124.165
	0
	124.165

	a)
	Giảm sự nghiệp chi an ninh - quốc phòng
	6.000
	a)
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	40.744
	34.632
	 
	34.632
	6.112
	 
	6.112

	b)
	Giảm sự nghiệp giáo dục đào tạo
	302.170
	b)
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	67.621
	60.611
	 
	60.611
	7.010
	 
	7.010

	c)
	Giảm sự nghiệp y tế
	133.976
	c)
	Chi sự nghiệp y tế, dân số
	7.472
	1.654
	 
	1.654
	5.818
	 
	5.818

	d)
	Giảm sự nghiệp khoa học công nghệ
	19.192
	d)
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	2.000
	2.000
	 
	2.000
	0
	 
	 

	đ)
	Giảm sự nghiệp văn hóa thể thao
	1.998
	đ)
	Chi sự nghiệp văn hóa 
	6.979
	6.979
	 
	6.979
	0
	 
	 

	e)
	Giảm sự nghiệp đảm bảo xã hội
	82.355
	e)
	Chi đảm bảo xã hội
	54.083
	0
	 
	 
	54.083
	 
	54.083

	g)
	Giảm sự nghiệp kinh tế
	171.663
	g)
	Chi sự nghiệp kinh tế
	37.106
	1.860
	 
	1.860
	35.246
	 
	35.246

	h)
	Giảm sự nghiệp quản lý môi trường
	69.536
	h)
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	189
	189
	 
	189
	0
	 
	 

	i)
	Giảm sự nghiệp chi quản lý hành chính
	9.650
	i)
	Chi quản lý hành chính
	27.913
	12.397
	 
	12.397
	15.516
	 
	15.516

	k)
	Giảm chi khác ngân sách
	39.573
	k)
	Chi khác ngân sách
	200
	200
	 
	200
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	l)
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	380
	0
	 
	 
	380
	 
	380

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Giảm dự toán để đảm bảo cân đối
	917.083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Giảm dự toán chi cải cách tiền lương dự toán so với dự toán
	807.083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Giảm dự phòng ngân sách khối tỉnh
	110.000
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	 
	Cân đối tăng - giảm
	2.508.509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


